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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP 

 Model HFS100C-CS 

 Điện nguồn V-Hz-Ph 380-50-3 

 Công suất 
Btu/h 100,000 

HP 11.0 

 Điện năng tiêu thụ W 10,160 

 Dòng định mức A 18.0 

 Lưu lượng gió dàn lạnh m³/h 4,000 / 3,700 / 3,000 

 Độ ồn 
 Dàn lạnh <60 <55 

 Dàn nóng (dB) A 68 

 Kích thước 
 (RxCxS) 

 Dàn lạnh m 1,200x1,852x280 

 Dàn nóng mm 1,470x854x860 

 Trọng lượng 
 Dàn lạnh kg 12.0 

 Dàn nóng kg 208.0 

 Kích thước 
 ống nối 

 Ống lỏng m 2 x Ø9.52 

 Ống hơi mm 2 x Ø19.05 

 Chiều dài ống tối đa m 50.0 

 Chiều cao ống tối đa m 20.0 

 Loại môi chất R22 

 Thể tích thích hợp m³ 320÷440 
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